
STT HỌ VÀ TÊN MÃ SỐ SV LỚP GIẢNG VIÊN 
HƯỚNG DẪN ĐT GVHD EMAIL GVHD

1 Nguyễn Thái An 954032001 TN09A0 T.S  Trần Thế Sao 0938.336.610 saotckt@yahoo.com
2 Cao Nguyễn Anh 954030005 TN09A0 T.S  Trần Thế Sao 0938.336.610 saotckt@yahoo.com
3 Nguyễn Thị Bông 094403N009 KHTN09 Th.S. Nguyễn Quốc Việt 0918.087.257 vietquocng@gmail.com
4 Trần Mạnh Chí 954030065 TN09A0 T.S  Lê Xuân Quang 0913.938.666 quangxuanle59@yahoo.com.vn
5 Nhữ Mạnh Cường 954030070 TN09A0 T.S  Lê Xuân Quang 0913.938.666 quangxuanle59@yahoo.com.vn
6 Trịnh Văn Dũng 954030110 TN09A0 Th.S. Nguyễn Quốc Việt 0918.087.257 vietquocng@gmail.com
7 La Trí Dũng 1064032020 F11C Th.S. Phan Ngọc Như 0908.274.543 phanthuynhu@yahoo.com
8 Phạm Hoàng Hải 954032862 TN09A1 Th.S. Phan Thị Minh Huệ 0945.190.123 phanthimin_hue@yahoo.com
9 Lê Thanh Hải 954050018 TN09A0 T.S  Lê Xuân Quang 0913.938.666 quangxuanle59@yahoo.com.vn

10 Đinh Lê Thu Hằng 954032872 TN09A1 Th.S. Phan Thị Minh Huệ 0945.190.123 phanthimin_hue@yahoo.com
11 Lê Xuân Hậu 1064030019 F02C Th.S. Võ Minh Long 0913.774.682 longvm123@yahoo.com
12 Pham Thi Hoa 1064032041 F11C T.S  Nguyễn Văn Thuận 0903.626.922 thuan.tcnh@gmail.com
13 Nguyễn Thị Thu Hồng 854030330 TN09A0 T.S  Trần Thế Sao 0938.336.610 saotckt@yahoo.com
14 Nguyễn Duy Hưng 954030260 TN09A1 Th.S. Phan Ngọc Như 0908.274.543 phanthuynhu@yahoo.com
15 Nguyễn Hữu Hưng 954030261 TN09A1 Th.S. Phan Ngọc Như 0908.274.543 phanthuynhu@yahoo.com
16 Lê Xuân Khương 954030290 TN09A0 T.S  Trần Thế Sao 0938.336.610 saotckt@yahoo.com
17 Ysiong Knul 954032301 TN09A1 Th.S. Võ Minh Long 0913.774.682 longvm123@yahoo.com
18 Nguyễn Viết Lãm 857010095 TN08A4 Th.S  Nguyễn Như Ánh 0908.121.226 nhuanh209@gmail.com
19 Nguyễn Thị Lan 954030308 TN09A0 Th.S. Nguyễn Kim Phước 0917.181.008 missphuocnguyen@gmail.com
20 Trần Thị Ngọc Mai 954030370 TN09A0 T.S  Trần Thế Sao 0938.336.610 saotckt@yahoo.com
21 Hoàng Quốc Mạnh 954032371 TN09A1 Th.S. Phan Ngọc Như 0908.274.543 phanthuynhu@yahoo.com
22 Đào Nhật Minh 091C672074 CD09TN Th.S. Phan Thị Minh Huệ 0945.190.123 phanthimin_hue@yahoo.com
23 Hồ Thị Tuyết Ngân 854030541 T8N1 Th.S  Nguyễn Như Ánh 0908.121.226 nhuanh209@gmail.com
24 Nguyen Thi Ngoc 092C67P071 CN94 T.S  Nguyễn Văn Thuận 0903.626.922 thuan.tcnh@gmail.com
25 Nông Thùy Như Ngọc 1064032073 F11C T.S  Nguyễn Văn Thuận 0903.626.922 thuan.tcnh@gmail.com
26 Lương Thị Ngọc Nữ 854030637 TN09A5 Th.S. Phan Thị Minh Huệ 0945.190.123 phanthimin_hue@yahoo.com
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27 Cai Văn Phẫm 954030502 TN09A0 Th.S. Nguyễn Kim Phước 0917.181.008 missphuocnguyen@gmail.com
28 Cai Văn Phẫm 954030502 TN09A0 T.S  Lê Xuân Quang 0913.938.666 quangxuanle59@yahoo.com.vn
29 Nguyễn Long Phi 954032503 TN09A0 Th.S. Nguyễn Kim Phước 0917.181.008 missphuocnguyen@gmail.com
30 Nguyễn Thị Phương 954032534 TN09A0 Th.S. Nguyễn Kim Phước 0917.181.008 missphuocnguyen@gmail.com
31 Bùi Thụy Lam Phương 10H4032037 F11C T.S  Nguyễn Văn Thuận 0903.626.922 thuan.tcnh@gmail.com
32 Phạm Thùy Anh Quyên 854030726 TN08A7 Th.S  Nguyễn Như Ánh 0908.121.226 nhuanh209@gmail.com
33 Nguyễn Lê Hữu Tài 954032586 TN09A1 Th.S. Võ Minh Long 0913.774.682 longvm123@yahoo.com
34 Lê Thị Thanh Thảo 954010454 TN09A1 Th.S. Võ Minh Long 0913.774.682 longvm123@yahoo.com
35 Lê Thị Bích Thảo 092C67P109 CD09TN Th.S. Nguyễn Quốc Việt 0918.087.257 vietquocng@gmail.com
36 Huỳnh Hữu Thiện 954030647 TN09A1 Th.S. Võ Minh Long 0913.774.682 longvm123@yahoo.com
37 Nguyễn Nhật Thư 1064032103 F11C T.S  Nguyễn Văn Thuận 0903.626.922 thuan.tcnh@gmail.com
38 Đặng Đình Trung 854031034 TN08A7 Th.S. Nguyễn Quốc Việt 0918.087.257 vietquocng@gmail.com
39 Võ Thành Trung 954030778 TN09A0 T.S  Lê Xuân Quang 0913.938.666 quangxuanle59@yahoo.com.vn
40 Lưu Thị Mai Tuyết 854031079 TN08A1 T.S  Nguyễn Văn Thuận 0903.626.922 thuan.tcnh@gmail.com
41 Phạm Thị Ngọc Tuyết 954032802 TN09A1 Th.S. Phan Ngọc Như 0908.274.543 phanthuynhu@yahoo.com
42 Ngo Quang Vinh 092C67P155 CD09TN Th.S. Nguyễn Quốc Việt 0918.087.257 vietquocng@gmail.com
43 Dương Sơn Vũ 854031150 TN08A1 Th.S  Nguyễn Như Ánh 0908.121.226 nhuanh209@gmail.com
44 Nguyễn Thị Yến 954032857 TN09A1 Th.S. Phan Thị Minh Huệ 0945.190.123 phanthimin_hue@yahoo.com

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2012
TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

TS. Nguyễn Văn Thuận

Danh sách gồm có 44 sinh viên
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